HÓA 9-ÔN TẬP (LẦN 1).
Câu 1: (Mức 1) Acidic oxide( oxit axit) là:
A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối.
Câu 2: (Mức 1) Basic oxide(Oxit bazơ) là:
A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối.
Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch base là:
A. CO2		B. Na2O.		C. SO2,		D. P2O5
Câu 4: (Mức 1) Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch acid là
A. K2O.		B. CuO.		C. P2O5.		D. CaO.
Câu 5: (Mức 1) Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. CO2		B. O2			C. N2			D. H2
Câu 6: (Mức 2)Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxide:
A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl.
B. MgO, SO2, CuO, CO.
C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4.
D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.
Câu 7: (Mức 2) 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:
A. 0,5mol H2SO4.		B. 0,25mol HCl.
C. 0,5mol HCl.		D. 0,1mol H2SO4.
Câu 8: (Mức 2)Dãy oxide tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:
A. CuO, CaO, K2O, Na2O.               C. Na2O, BaO, CuO, MnO.
B. CaO, Na2O, K2O, CO2.                 D. CaO, Na2O, K2O, BaO.
Câu 9: (Mức 2)Dãy oxide tác dụng với nước tạo ra dung dịch acid :
A. CuO, CaO, K2O, Na2O.                 C. SO3, CO2, N2O5, P2O5.
B. CO2, N2O5, K2O, BaO.                   D. SO2, CO, NO2, P2O5.
Câu 10: (Mức 2)Dãy oxide tác dụng với dung dịch NaOH:
A. CuO, Fe2O3, SO2, CO2.                  C. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
B. CaO, CuO, CO, N2O5.                    D. CO2, SO2, P2O5, SO3.
Câu 11: (Mức 1) Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
A. Fe,  Cu, Mg.                                         	B. Zn,  Fe,  Cu.    
C. Zn,  Fe,  Al. 				          D. Fe,  Zn,  Ag
Câu 12: (Mức1)  Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
A. Zn,  ZnO,  Zn(OH)2.                                C. Na2O,  NaOH,  Na2CO3
B. Cu,  CuO,  Cu(OH)2.                                 D. MgO,  MgCO3,  Mg(OH)2.
Câu 13: (M1) Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:
A. Mg                    B. CaCO3                      C. MgCO3                   D. Na2SO3 
Câu 14: (Mức 1) CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành: 
A. Dung dịch không màu.               C. Dung dịch có màu xanh lam.
 B. Dung dịch có màu lục nhạt.       D.  Dung dịch có màu vàng nâu.
Câu 15: ( Mức 1) Kẽm  tác dụng với dung dịch axit clohiđric  sinh ra:
A. Dung dịch có màu xanh lam và chất khí màu nâu.                      
B. Dung dịch không màu và chất khí có mùi hắc.
C. Dung dịch có màu vàng nâu và chất khí không màu
D. Dung dịch không màu và chất khí cháy được trong không khí.
Câu 16: (Mức 2) Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:
A. Màu đỏ mất dần.                              C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.                                              
B. Không có sự thay đổi màu              D. Màu xanh từ từ xuất hiện. 
Câu 17: (Mức 2) Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta thấy màu giấy quì:
A. Màu đỏ không thay đổi                        C. Màu xanh không thay đổi                              
B. Màu đỏ chuyển dần sang xanh.            D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ.
Câu 18: (Mức 2) Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích  khí hydrogen thu được ở đkc là:
  A. 0,2479 lít               B. 4,958   lít                  C. 2,24 lít               D. 4,48 lít
Câu 19: (Mức 3): Hòa tan hết 12,4 gam Na2O vào H2O được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X là:
A. 100 ml                    B. 200 ml                      C. 300 ml                    D. 400 ml                                                   
Câu 20: (Mức 3)Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:
A. 98 g            	  B. 980 g           	      C. 9,8 g             		   D. 8,9 g


